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TT Các mẫu biểu Nội dung Cơ quan báo cáo và nhận báo cáo

A

I

1 Biểu số 05 Dự toán thu chi NSNN năm

Dùng cho:

- Đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử 

dụng ngân sách

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

2 Biểu số 06 Dự toán thu chi NSNN năm …………. chi tiết theo đơn vị trực thuộc

3 Biểu số 07 Dự toán thu chi, nộp NSNN  từ các khoản phí, lệ phí năm  ………….

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

4 Biểu số 08
Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn vay nợ nước ngoài và vốn đối ứng 

năm …

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

5 Biểu số 09 Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ và vốn đối ứng năm …

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

6 Biểu số 11.1 Dự toán CTMTQG, CTMT năm

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

7 Biểu số 12.1 Dự toán thu chi theo lĩnh vực sự nghiệp năm ………….

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo cơ quan quản lý cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

8 Biểu số 12.2
Dùng cho đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 

đầu tư 

Dùng cho:

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và 

chi đầu tư báo cáo cơ quan quản lý cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

9 Biểu số 12.3 Dùng cho đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên 

Dùng cho:

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên báo 

cáo cơ quan quản lý cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

10 Biểu số 12.4
Dùng cho đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần  chi thường 

xuyên 

Dùng cho:

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên báo cáo cơ quan quản lý cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

11 Biểu số 12.5
Dùng cho đơn vị sự nghiệp công do nhà nước do nhà nước đảm bảo 

chi  thường xuyên 

Dùng cho:

- Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên báo cáo cơ quan quản lý cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

12 Biểu số 13.1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dậy nghề

13 Biểu số 13.2 Sự nghiệp y tế dân số và gia đình

14 Biểu số 13.3 Sự nghiệp khoa học công nghệ

15 Biểu số 13.4 Sự nghiệp văn hóa thông tin 

16 Biểu số 13.5 Sự nghiệp phát thanh truyền hình

17 Biểu số 13.6 Sự nghiệp thể dục, thể thao

18 Biểu số 13.7 Sự nghiệp bảo vệ môi trường

19 Biểu số 13.8 Sự nghiệp kinh tế

20 Biểu số 13.9
Chi tiết chi hoạt động sự nghiệp kinh tế theo chương trình dự án 

năm…..

- Đơn vị tính cho các mẫu biểu dưới đây là: triệu đồng

- Đối với các nội dung không có biểu mẫu kèm theo hướng dẫn, đề nghị các đơn vị căn cứ tính chất, đặc thù công việc để thuyết minh cơ sở tính toán, 

lập dự toán cho phù hợp

- Đối với các chế độ, chính sách đã có Văn bản hướng dẫn hệ thống các biểu mẫu tổng hợp dự toán, đề nghị thuyết minh cơ sở tính toán, xây dựng dự 

toán theo các văn bản hướng dẫn .

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

Biểu mẫu lập dự toán NSNN năm 2022 & Lập kế hoạch tài chính - NSNN 3

 năm các sở ngành, đơn vị dự toán khối tỉnh 

TỔNG HỢP

XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022

Lưu ý: 

Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
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21 Biểu số 13.10

Cơ sở tính chi thực hiện CS đối với các đối tượng thuộc lĩnh vực 

ĐBXH năm …..

22 Biểu số 13.12 Cơ sở tính chi thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm …..
Dùng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Sở

Tài chính

23 Biểu số 14 Cơ sở tính chi hoạt động QLNN, đảng, đoàn thể năm

24 Biểu số 15.1
Báo cáo biên chế tiền lương các cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể năm 

…

25 Biểu số 15.2
Báo cáo lao động tiền lương, nguồn kinh phí đảm bảo các đơn vị sự 

nghiệp

26 Biểu số 18 Kế hoạch tài chính của quĩ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Dùng cho các cơ quan, đơn vị báo cáo Sở Tài chính

II

1 Biểu mẫu số 2a Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo số liệu quyết toán năm 2019

2 Biểu mẫu số 2b Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp thực hiện năm 2020

3 Biểu mẫu số 2c Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp dự kiến năm 2021

4 Biểu mẫu số 03
Tổng hợp kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ năm 2020,2021 và

dự kiến nhu cầu kinh phí năm 2022

III

1 Phụ lục 1 Bảng Tổng hợp dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022

2 Phụ lục 2 Bảng Tổng hợp nguồn thu để  thực hiện cải cách tiền lương năm 2022

3 Phụ lục 3 Bảng tính  nhu cầu tiền lương hợp đồng 68 năm 2022

4 Phụ lục 4 Bảng tính  nhu cầu tiền lương năm 2022

5 Phụ lục 5 Dự toán kinh phí trang phục thanh tra 2022 - khối tỉnh 

7 Phụ lục 6 Bảng tính toán tổng hợp kinh phí đào tạo năm 2022

8 Phụ lục 7
Tổng hợp nhu cầu dự toán kinh phí chi thường xuyên để sửa chữa, bảo 

trì, cơ sở vật chất theo thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021

9 Phụ lục 8
Tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản từ nguồn vốn chi thường xuyên 

NSNN năm 2022

11 Phụ lục 9
Báo cáo về tình hình thực hiện công trình, dự án, nhiệm vụ bố trí từ chi 

thường xuyên năm 2022

10 Phụ lục 10

Bảng tính dự toán kinh phí trợ cấp đi học được hưởng trợ cấp theo 

chính sách tại qđ 59/2015/QĐ-UBND hoặc quyết định 41/2019/QĐ-

UBND

B

1 Mẫu biểu số 13 Tổng hợp nhu cầu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 03 năm
Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và

Đầu tư

2 Mẫu biểu số 16 Tổng hợp nhu cầu chi thường xuyên giai đoạn 03 năm Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

3 Mẫu biểu số 17 Chi tiết nhu cầu chi thường xuyên giai đoạn 03 năm Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

4 Mẫu biểu số 18
Tổng hợp mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và nhu cầu chi mới giai đoạn 03

năm

Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và

Đầu tư

5 Mẫu biểu số 19
Dự kiến số thu phí và chi từ nguồn thu phí được để lại theo chế độ giai

đoạn 03 năm

Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và

Đầu tư

6 Mẫu biểu số  20 cập nhật, đánh giá nhu cầu chi ngân sách nhà nước giai đoạn 03 năm…
Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và

Đầu tư

7 Mẫu biểu số  22 cập nhật, đánh giá nhu cầu chi thường xuyên giai đoạn 03 năm Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

Thông tư số 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

Thông tư số 69/2017/TT-BTC lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NSNN 03 NĂM 2022-2024

Các biểu mẫu bổ sung tại  địa phương

Dùng cho:

- Đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên

- Đơn vị dự toán cấp I báo cáo Sở Tài chính

Các cơ quan, đơn vị  liên quan tổng hợp, báo cáo Sở Tài 

chính 
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